
◇ごみ出しはルールを守ってください◇ 

◇Hãy tuân thủ các quy tắc khi vứt rác.◇ 
【ルール】ごみの種類ごとに出し方が違います。分別してください。収集日、収集時間を守ってください 

【luật lệ】Các phương pháp xử lý khác nhau tùy thuộc vào loại rác. Hãy tách ra. Hãy tuân thủ ngày và giờ thu thập. 

ごみ種類 

Loại rác 

燃えるごみ 

rác cháy được 

燃えないごみ 

rác không cháy được 

プラスチック製品 

sản phẩm nhựa 

(nhỏ hơn 50cm) 

粗大ごみ 

rác cồng kềnh 

資源ごみ 

rác tái chế 

例 

ví dụ 

・生ごみ Rác thô 

・紙くず giấy vụn 

・革製品 Sản phẩm da 

・繊維くず chất thải sợi 

vân vân... 

・ガラス類 thủy tinh 

・金属類 kim loại 

・陶磁器類 Gốm sứ 

vân vân... 

・カップ tách 

・トレー/パック khay/gói 

・発砲スチロール xốp 

・キャップ nắp chai 

vân vân...  

※長さ１メートル以内 

※Chiều dài trong vòng 1 mét 

・衣装ケース hộp đựng trang phục 

・椅子/机 cái ghế / bàn làm việc 

・扇風機 Cái quạt   vân vân... 

・びん類 Chai ・かん類 Lon 

・ペットボトル chai nhựa 

・布類 Vải  ・雑誌 tạp chí 

・段ボール các tông 

vân vân... 

イラスト 

Hình ảnh rác 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

排出日 

Ngày thu gom 

毎週（ ）曜日・（ ）曜日 

hàng tuần (       )ngày trong 

tuần・(       ) ngày trong tuần 

毎月（  ）日 

Ngày (   ) hàng tháng 

毎週水曜日 

Mỗi thứ tư 

毎月（  ）日 

Ngày (   ) hàng tháng 

毎月第 1 水曜日 

（祝日ならば第２水曜日） 

Thứ Tư đầu tiên hàng tháng 

(Nếu thứ Tư đầu tiên của tháng là 

ngày lễ quốc gia thì thứ Tư thứ 

hai) 

排出時間 

Thời gian thu thập 
AM6：30 ～ AM8：30 

排出日の前日までに出す 

Ngày trước ngày thu thập 
AM6：30 ～ AM8：30 

排出日の前日までに出す 

Ngày trước ngày thu thập 
AM7：00 ～ AM8：00 

排出場所 

Vị trí xả rác 

燃えるごみ置場 

đốt kho chứa rác 

燃えないごみ置場 

Kho chứa rác không cháy được 

燃えるごみ置場 

đốt kho chứa rác 

燃えないごみ置場 

Kho chứa rác không cháy được 

資源ごみ置場 

Recyclable garbage dump 

出し方 

Cách vứt rác 

指定袋に入れる 

bỏ vào túi quy định  
 

指定袋に入れる 

bỏ vào túi quy định 
 

透明袋に入れる 

cho vào túi trong suốt 

粗大ごみ処理券を貼る 

phiếu xử lý rác cỡ lớn  

コンテナに分別 

Tách thành các thùng chứa 

・ルールを守らないと地域住民の方々の迷惑になります。 

Hãy làm theo các quy tắc.  Nó sẽ gây phiền toái cho người dân địa phương. 

・ごみを出す場所（排出場所）は、区長、不動産管理会社などに確認してください。 

Kiểm tra với thị trưởng hoặc công ty quản lý tài sản về địa điểm xả rác 

・正しいゴミ出しで快適な生活環境を保ちましょう 

Hãy duy trì môi trường sống thoải mái bằng cách xử lý rác thải đúng cách 

Phân loại rác chi tiết 

Phiên bản Uto City "Gomi Saku" 

URL : https://www.gomisaku.jp/0127/ 

Vui lòng sử dụng chức năng dịch thuật 

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui 

lòng liên hệ với tòa thị chính Uto. 

Kể : 0964-27-3316 

Thư : kankyou01@city.uto.lg.jp 

 


